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LT 0 2 .  M  Ậ T Đ  Ộ  C  ÔNG  S UẤT CHIẾ       U  S ÁNG 

Mục đích

Giảm mức tiêu thụ năng lượng chung của công trình bằng cách giảm tiêu thụ 
điện chiếu sáng

H ì

LT02 – Yêu cầu của Quy chuẩn: Mật độ công suất chiếu sáng
Tất cả công trình phải tuân thủ mật độ công suất chiếu sáng (LPD) tối đa 
được liệt kê mỗi loại công trình theo bảng sau.

đối tượng áp dụng: mọi đô thị, mọi loại công trình

Bảng sau quy định các ngưỡng LPD bình quân áp dụng cho từng loại công trình.

Tiêu chuẩn yêu cầu:

loại công trình đối tượng áp dụng

Tòa nhà văn phòng Có

Trung tâm thương mại Có

Khách sạn Có

Bệnh viện Có

Chung cư Có

Trường học Có
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Chú thích: 

Giá trị LPD quy định là tổng công suất chiếu sáng lắp đặt trung bình chia cho tổng diện 
tích sử dụng. LPD cho khu vực bãi đỗ xe là tổng công suất chiếu sáng của bãi đỗ xe chia 
cho tổng diện tích bãi đỗ xe. 

Đối với công trình đa chức năng, mỗi khu vực chức năng riêng trong công trình phải tuân 
thủ quy định về LPD của loại hình công trình tương ứng. 

Giải thích
a. Năng lượng sử dụng cho chiếu sáng có thể giảm đáng kể

Có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng chiếu sáng bằng cách:

1)	G iảm số lượng thiết bị chiếu sáng lắp đặt thông qua:
	 - Thiết kế mức chiếu sáng thích hợp
	 - Sử dụng những thiết bị hiệu quả năng lượng cao

2)	S ử dụng thiết bị điều khiển chiếu sáng	
- Sử cảm biến người	
- Sử dụng thiết bị kiểm soát tự động

3)	 Tận dụng chiếu sáng tự nhiên

Sử dụng ít đèn hơn không có nghĩa là không bảo đảm độ sáng cần thiết cho 
người sử dụng. Tuy độ sáng (độ rọi) chấp nhận được trong một khu vực là một 
khái niệm rất chủ quan nhưng cũng đã có một số tiêu chuẩn được đề ra về độ 
rọi tối thiểu và độ rọi khuyến cáo (theo đơn vị lux). 

Loại công trình LPD (W/m2)

Văn phòng 11

Khách sạn 11

Bệnh viện 13

Trường học 13

Thương mại, dịch vụ 16

Chung cư 8

Khu đỗ xe kín, trong nhà, trong hầm 3

Khu đỗ xe ngoài nhà hoặc đỗ xe mở (chỉ có mái) 1,6

b ả ng  . 1 3
Mật độ công suất chiếu 

sáng (LPD) bắt buộc
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Nếu những tiêu chuẩn đang áp dụng đã sử dụng trong một vài năm thì nên 
kiểm tra xem điều kiện quy định có thay đổi gì không. Chẳng hạn, nhiều khu 
vực phòng làm việc trước đây có độ sáng khuyến cáo áp dụng cho các công 
việc giấy tờ, trong khi hiện nay phần lớn công việc văn phòng được thực hiện 
trên máy vi tính nên cần độ sáng/độ rọi cao hơn nhiều.

Cần thận trọng khi thiết kế hệ thống chiếu sáng để không vượt quá độ rọi cần 
thiết theo các tiêu chuẩn liên quan. Độ sáng không được thấp hơn nhiều so với 
tiêu chuẩn vì sẽ gây ra mỏi mắt và giảm năng suất làm việc. Các tiêu chuẩn 
về độ rọi thường được xác định cho mặt phẳng làm việc, nơi thực hiện những 
công việc chính (như bàn làm việc, dây chuyền sản xuất). Độ sáng các khu vực 
xung quanh ngoài mặt phẳng làm việc có thể thấp hơn. Mô hình này thường 
được ứng dụng theo hướng thiết kế độ sáng ngoại biên phòng làm việc ở mức 
100-150 lux, có đèn làm việc tại từng bàn để bảo đảm độ sáng tập trung đạt 
mức 400-500 lux. Giảm công suất chiếu sáng lắp đặt có thể dẫn đến giảm mức 
năng lượng sử dụng mà không làm giảm mức độ tiện nghi thị lực.

Một chỉ số khác thường được quy định bắt buộc là mật độ công suất chiếu 
sáng (W/m2), trong đó xác định mức tiêu thụ điện chiếu sáng cho một không 
gian. Hai chỉ số trên có liên hệ mật thiết, vì độ rọi cao thường đi kèm với mật 
độ công suất chiếu sáng cao. Tuy nhiên, nếu có thiết kế chiếu sáng tốt thì vẫn 
có thể đạt độ sáng theo yêu cầu với công suất chiếu sáng thấp.

b. Sử dụng đèn hiệu suất cao
Biện pháp quan trọng thứ hai trong tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng chiếu 
sáng là chọn đúng loại đèn, nguồn sáng phù hợp. Chọn loại nguồn chiếu sáng 
phù hợp là yếu tố quan trọng trong thiết kế hệ thống chiếu sáng để vừa tạo môi 
trường có ánh sáng dễ chịu vừa tiết kiệm được năng lượng. Có một số đặc 
điểm về nguồn sáng cần cân nhắc khi thiết kế hệ thống chiếu sáng như sau:

l �Hiệu suất sáng - hiệu quả phát sáng của đèn trong chuyển hóa điện năng 
thành ánh sáng hữu hình (Lumen/W) bằng tỷ số quang thông của bóng 
đèn (Lumen) và công suất tiêu thụ điện

l �Tuổi thọ của đèn - số giờ hoạt động cho đến khi độ sáng giảm xuống một 
mức nào đó

H ì nh  . 2 7 
Hiệu suất phát quang của 

một số loại đèn Đèn sợi đốt

Halogen

Đèn hơi thủy ngân

Đèn huỳnh quang Compact

Đèn huỳnh quang tuýp

Đèn cảm ứng

Đèn kim loại

Đèn natri cao áp

LED

0 0 0 60 80 100 120 140
(Lumen/W)



62

H
Ư

Ớ
N

G 
D

ẪN
 Á

P 
D

Ụ
N

G 
Q

U
Y 

CH
U

ẨN
 K

Ỹ 
TH

U
ẬT

 Q
U

Ố
C 

GI
A 

H ì nh  . 2 8 
Tác động của mật độ 

chiếu sáng đối với tiêu 
thụ năng lượng trong 

công trình tòa nhà của 
Việt Nam

Khách sạn 
(đường cơ sở 
11W/m2)

TTTM 
(đường cơ sở 
15W/m2)

Nhà ở 
(đường cơ sở 
11W/m2)

Trường học 
(đường cơ sở 
2W/m2)

Bệnh viện 
(đường cơ sở 
13W/m2)

Văn phòng 
(đường cơ sở 
11W/m2)

Ảnh hưởng của hiệu quả năng lượng đến đường cơ sở  
Mật độ công suất chiếu sáng

-80.0%-100.0% -60.0% -40.0% -20.0% -0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Năng lượng chiếu sáng tiết 
kiệm do hiệu suất thấp (mật 
độ chiếu sáng 25W/m2)

Tổng năng lượng  tiết kiệm 
do hiệu suất thấp (mật độ 
chiếu sáng 25W/m2)

Tổng năng lượng  tiết kiệm 
do hiệu suất cao (mật độ 
chiếu sáng 6W/m2)

Năng lượng chiếu sáng tiết 
kiệm do hiệu suất cao (mật 
độ chiếu sáng 6W/m2)

-172.5% -21.2% 6.7% 54.7%

-86.6%

-122.1%

-21.6%

-31.2%

5.4%

18.9%

-102.8%

-169.1%

60.4%

73.8%

-10.2%

-29.2%

5.5%

9.7%

55.0%

56.0%

-17.0% 15.1% 77.3%

Công thức tính, Phương pháp tính

Có thể sử dụng công thức sau để tính toán Mật độ công suất chiếu sáng:

Những thiết bị chiếu sáng như sau trong công trình không phải áp dụng yêu cầu 
của Quy chuẩn:
l �Thiết bị chiếu sáng ở bên ngoài công trình, bố trí trên mặt ngoài công trình
l �Thiết bị chiếu sáng kết nối với nguồn điện bằng dây điện có ổ, phích cắm
l �Thiết bị chiếu sáng tích hợp vào những thiết bị không thể bật/tắt riêng
l �Thiết bị chiếu sáng gắn trong biển hiệu.

Tài liệu tham khảo, Hướng dẫn khác
l �CIBSE, Báo cáo thông tin chung GIR092, Khái quát về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm, hiệu quả trong chiếu sáng
l ��TCVN 7541/1- 2005: Thiết bị chiếu sáng hiệu xuất cao. Phần 1: Hiệu quả năng lượng 

tối thiểu
l �TCVN 7896-2008: Bóng đèn huỳnh quang compact - Hiệu suất năng lượng

 ��Chỉ số hoàn màu - khả năng tái tạo trung thực màu sắc vật thể của nguồn 
sáng so với nguồn sáng tối ưu hay nguồn sáng tự nhiên

 Nhiệt độ màu - màu sắc thể hiện của nguồn sáng. Nhiệt độ màu chỉ định 
thường là vàng ấm, trắng ấm, ánh sáng mặt trời.

�Hiệu suất phát quang là tiêu chí hàng đầu về tiết kiệm năng lượng, còn 3 đặc 
tính còn lại sẽ ảnh hưởng đến kinh phí dự án, chi phí thay thế, môi trường xung 
quanh. Đèn có hiệu quả phát sáng cao sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn.
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Hình 27: Hi u su t phát sáng c a m t s  ngu n sáng 

 
Hình 28: Tác ng c a m t  chi u sáng i v i tiêu th  n ng l ng trong công trình tòa 
nhà c a Vi t Nam 
 
Công th c tính, Ph ng pháp tính 
Có th  s  d ng công th c sau  tính toán M t  công su t chi u sáng: 

 

Nh ng thi t b  chi u sáng nh  sau trong công trình không ph i áp d ng yêu c u c a quy 
chu n: 

 Thi t b  chi u sáng  bên ngoài công trình, b  trí trên m t ngoài công trình 
 Thi t b  chi u sáng k t n i v i ngu n i n b ng dây i n có , phích c m 
 Thi t b  chi u sáng tích h p vào nh ng thi t b  không th  b t/t t riêng 

èn h i th y ngân

èn s i t

 Diện tích
   Mật độ công suất chiếu sáng (W/m2) 

Công suất thiết bị chiếu sáng lắp đặt
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l ��TCVN 7897-2008: Balát điện tử dùng cho đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng 
lượng

l �TCVN 8249-2009: Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng
l �TCVN 8250-2009: Bóng đèn sodium cao áp – Hiệu suất năng lượng
l �SHRAE/IESNA Standard User’s Manual 2004
l �CIBSE, Quy chuẩn về chiếu sáng, CIBSE 2002
l ��Hướng dẫn chiếu sáng nâng cao, National Buildings Institute (NBI) 2001 (www.

newbuildings.org/lighting.htm)




